
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 213020 Thái Ngọc Khả Ái 06/05/2003 Kiên Giang DH21TCN03

2 2110308 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 16/09/2003 Cần Thơ DH21XET04

3 219910 Huỳnh Thị Biết 16/10/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

4 214444 Nguyễn Chí Cường 20/06/2003 Kiên Giang DH21TCN03

5 213035 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân 01/01/2002 Bạc Liêu DH21TCN03

6 213505 Nguyễn Thị Mỹ Hân 08/07/2003 Bến Tre DH21XET03

7 219474 Nguyễn Nhật Hào 17/10/2003 Cà Mau DH21TCN03

8 2110082 Nguyễn Thị Kim Khuê 08/01/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

9 212356 Triệu Thành Lê 19/09/2003 Kiên Giang DH21TCN03

10 212061 Huỳnh Nhã Linh 01/09/2003 Kiên Giang DH21QTK06

11 212977 Mã Nhã Linh 02/06/2003 Cà Mau DH21TCN03

12 212966 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/03/2003 Cần Thơ DH21TCN03

13 213171 Quách Thị Cẫm Lình 10/11/2003 Kiên Giang DH21TCN03

14 212799 Hồ Thảo Ly 06/02/2003 Hậu Giang DH21XET03

15 222389 Nguyễn Thị Cẩm Ly 07/11/2004 Tiền Giang DH22DUO04

16 226938 Trần Thị Thảo Ly 03/03/2003 Cà Mau DH22DUO04

17 2110009 Nguyễn Quách Giáng My 12/02/2003 Cà Mau DH21XET04

18 2110420 Trần Diễm My 10/09/2003 Cà Mau DH21XET04

19 213058 Võ Hoàng My 20/10/2003 Kiên Giang DH21TCN03

20 213066 Phạm Thị Tuyết Nga 31/12/2003 Kiên Giang DH21TCN03

21 213174 Lý Huỳnh Tuyết Ngân 13/03/2003 Hậu Giang DH21TCN03

22 213411 Nguyễn Thị Ngọc 02/09/2003 Kiên Giang DH21TCN03

23 219624 Lê Thị Ngọt 06/06/2003 An Giang DH21TCN03
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24 212242 Nguyễn Thanh Nhanh 27/11/2003 Cà Mau DH21QTK06

25 214252 Lư Thị Diễm Quỳnh 30/12/2003 Cần Thơ DH21TCN03

26 213351 Hồ Thanh Thảo 01/01/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

27 219631 Nguyễn Thanh Thảo 06/10/2003 Vĩnh Long DH21TCN03

28 221910 Đinh Thị Việc Thi 07/08/2004 Cần Thơ DH22DUO04

29 213271 Đoàn Thị Minh Thư 07/02/2003 Hậu Giang DH21TCN03

30 219917 Trần Quyền Trâm 06/12/2003 Bạc Liêu DH21TCN03

31 2110325 Cao Thị Ngọc Trân 03/02/2003 An Giang DH21XET04

32 2110879 Lê Nguyễn Nhã Trân 12/05/2002 Đồng Tháp DH21XET04

33 212055 Lê Thị Quế Trân 13/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN03

34 212485 Lưu Ngọc Trân 28/11/2003 Cà Mau DH21TCN03

35 212341 Nguyễn Ngọc Trân 12/01/2003 Bạc Liêu DH21QTK06

36 212492 Lê Kiều Trinh 01/01/2002 Cà Mau DH21QTK06

37 2110123 Lê Thị Tú Trinh 11/03/2003 Kiên Giang DH21XET04

38 212119 Trịnh Thị Ngọc Trúc 14/11/2003 Kiên Giang DH21QTK06

39 2110116 Phạm Vũ Thanh Vy 15/10/2003 Tiền Giang DH21XET04

40 2110118 Phạm Vũ Tường Vy 15/10/2003 Tiền Giang DH21XET04
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